[bookmark: _GoBack]               ÔN TẬP HK II KHTN6           
              Câu 1: Tác nhân phá hại lúa non mới cấy là:
        A. Con hàu		                                  B. Con hà		
        C. Con  cá		                                  D. Con ốc bươu
Câu 2: Trong tự nhiên, đa dạng sinh học có những vai trò nào dưới đây?
   (1) Bảo vệ các tài nguyên đất, nước, …       
   (3) Phân huỷ chất thải
   (2) Điều hoà khí hậu                                      
   (4) Cung cấp vật liệu cho xây dựng
    (5) Làm chỗ ở cho các loài sinh vật khác.
          A. (1), (2), (3) và (4) 	               B. (2), (3) (4) và (5)  
          C. (1), (2), (3) và (5)                    D. (1), (2), (4) và (5) 
Câu 3: Đại diện nào sau đây thuộc lớp Thú:
          A. Cá cóc		                  B. Cá heo		
          C. Cá ngựa		                   D. Cá sấu
Câu 4: Mực khác bạch tuộc ở điểm nào?
             A. Sống ở biển			B. Có 2 mảnh vỏ		
             C. Có mai cứng ở lưng		D. Có giá trị thực phẩm


Câu 5: Thực vật góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhờ khả năng nào dưới đây?
    A. Hấp thụ khí carbon dioxide và các khí thải độc hại khác, đồng thời thải khí oxygen.
    B. Hô hấp, hấp thụ khí oxygen và thải khí carbon dioxide ra môi trường.
    C. Giữ lại bụi bẩn trong lòng đất, hạn chế lượng bụi trong không khí.
    D. Giảm lượng mưa, giảm lũ lụt, hạn hán.
Câu 6: Trong các nguyên nhân sau, nguyên nhân chính dẫn đến sự diệt vong của nhiều loài động, thực vật là:
    A. do cháy rừng, khai thác quá mức tài nguyên sinh vật 
    B. do các loại thiên tai xảy ra hằng năm
    C. do khả năng thích nghi của sinh vật bi suy giảm dần
    D. do các loại dịch bệnh bất thường
Câu 7: Đơn vị đo lực là:
    A. Kilogam (kg)                           B. Newton (N)		
    C. Mét (m)		                      D. Giờ (h)
Câu 8: Trường hợp nào sau đây, vật bị biến dạng khi chịu tác dụng của lực?
    A. Xe xuống dốc đi nhanh hơn.
    B. Xe đạp đi nhanh khi em đạp mạnh vào bàn đạp.
    C. Lò xo bị nén lại khi em bấm vào đầu bút bi.
    D. Xe đạp đi chậm lại khi tới vòng cua.
Câu 9: Lực nào sau đây là lực tiếp xúc?
    A. Lực hút của Trái Đất tác dụng lên quả táo trên cây.
    B. Lực của chân người tác dụng lên đĩa cân khi kiểm tra sức khỏe.
    C. Lực hút giữa hai thanh nam châm khi đặt các cực khác tên gần nhau.
    D. Lực hút giữa Mặt Trời và Trái Đất.
Câu 10: Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi:
    A. Quyển sách nằm yên trên mặt bàn nằm nghiêng.
    B. Ô tô đang chuyển động, đột ngột hãm phanh.
    C. Quả bóng bàn lăn trên mặt bàn nằm ngang nhẵn bóng.
    D. Xe đạp đang xuống dốc.
Câu 11: Điền vào chỗ trống “…” để được câu hoàn chỉnh:
“…. là số đo lượng chất của một vật. Khi không tính bao bì thì khối lượng đó được gọi là khối lượng tịnh”.
    A. Trọng lượng	           B. Số đo lực		
      C. Khối lượng		D. Độ nặng
         Câu 12: Vật nào dưới đây có tính chất đàn hồi:
    A. Một cục đất sét                    B. Một hòn đá    
   C. Một đoạn dây đồng nhỏ  	D. Một sợi dây chun   




   
Câu 13: Trên bao bì của gói mì tôm có ghi khối lượng tịnh: 75g. 
Số ghi đó có ý nghĩa gì?
      A. chỉ khối lượng của mì và túi đựng mì	
      B. chỉ trọng lượng của mì và túi đựng mì
      C. chỉ lượng mì có trong túi			      
      D. cả A và B đúng

Câu 14: Con thuyền có mũi nhọn có tác dụng:
    A. Làm đẹp				         B. Bơi chậm hơn
    C. Lực ma sát nhiều hơn		
   D. Chịu lực cản của nước ít nên bơi nhanh hơn.
Câu 15: Đâu là nguồn năng lượng không thể tái tạo được?
    A. Thủy điện.	                                     B. Năng lượng mặt trời. 
    C. Năng lượng gió	                            D. Than đá
Câu 16: Ta trực tiếp nhận biết được một vật có nhiệt năng khi vật đó có khả năng nào?
   A. Làm tăng khối lượng của vật khác.			
   B. Làm nóng một vật khác.
   C. Sinh ra lực đẩy làm vật khác chuyển động.		
   D. Nổi được trên mặt nước.




 Câu 17: Đặt một chiếc thìa inox vào cốc nước nóng, em sẽ thấy chiếc thìa cũng nóng lên. Dạng năng lượng nào đã được truyền từ nước nóng trong cốc cho thìa inox?
   A. Năng lượng nhiệt.                         B. Năng lượng hóa học. 
   C. Năng lượng âm thanh.                  D. Năng lượng ánh sáng.
Câu 18: Hóa năng lưu trữ trong que diêm, khi cọ xát với vỏ bao diêm, được chuyển hóa hoàn toàn thành:
    A. Nhiệt năng	                       B. Quang năng	
   C. Điện năng	                  D. Quang năng và nhiệt 
Câu 19: Máy móc, thiết bị hay đồ dùng nào sau đây hoạt động bằng năng lượng lấy từ nguồn năng lượng tái tạo?
    A. Máy cày	                                     B. Tàu hỏa		  
   C. Pin mặt trời	                                     D. Đèn dầu
Câu 20: Nhiên liệu là các vật liệu khi bị đốt cháy giải phóng năng lượng dưới dạng:
    A. nhiệt và gió.	                       B. nhiệt và ánh sáng.  
  C. bụi và ánh sáng.	                 D. nhiệt và bụi.
Câu 21: Những vật như lò xo, dây cao su,... khi bị biến dạng sẽ có năng lượng gọi là
    A. động năng.	                  B. thế năng đàn hồi.  
    C. quang năng.	                  D. thế năng hấp dẫn.

Câu 22: Việc làm nào sau đây không tiết kiệm năng lượng?
    A. Tận dụng ánh sáng tự nhiên.			
    B. Vừa đánh răng, vừa xả nước.  
    C. Tắt thiết bị điện khi ra khỏi phòng.		
    D. Chỉ dùng đèn chiếu sáng khi cần thiết.
Câu 23: Một vật trên mặt đất có khối lượng 5 kg bị Trái đất hút một lực bằng bao nhiêu Niutơn.
    A.5 N              B.50 N            
   C.10 N             D.20 N
Câu 24: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào chịu lực cản của nước?
    A. Quả dừa rơi từ trên cây xuống.
    B. Bạn Lan đang tập bơi.
   C. Bạn Hoa đi xe đạp tới trường.	
   D. Chiếc máy bay đang bay trên bầu trời.
Câu 25: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau:
“Xăng, dầu và các chất đốt được gọi là (1) … Chúng giải phóng (2) … tạo ra nhiệt và (3) … khi bị đốt cháy”.
   A. (1) nhiên liệu – (2) năng lượng – (3) ánh sáng
   B. (1) vật liệu – (2) năng lượng – (3) ánh sáng
   C. (1) nhiên liệu – (2) ánh sáng – (3) năng lượng 
   D. (1) vật liệu – (2) ánh sáng – (3) năng lượng 
Câu 26:  Khi sử dụng nồi cơm điện, năng lượng điện đã chuyển hóa thành năng lượng chủ yếu nào?
   A. Năng lượng ánh sáng                    B. Cơ năng        
  C. Năng lượng nhiệt       	              D. Năng lượng âm
Câu 27:  Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào xuất hiện lực không tiếp xúc?
   A. Em bé đẩy cho chiếc xe đồ chơi rơi xuống đất.
   B. Gió thổi làm thuyền chuyển động.
   C. Cầu thủ đá quả bóng bay vào gôn.
   D. Quả táo rơi từ trên cây xuống.

        Câu 28:  Lực nào sau đây không phải là lực ma sát?
A. Lực xuất hiện khi bánh xe trượt trên mặt đường.
B. Lực xuất hiện khi lốp xe đạp lăn trên mặt đường.
C. Lực của dây cung tác dụng lên mũi tên khi bắn.
D. Lực xuất hiện khi các chi tiết máy cọ xát với nhau.
Câu 29. Trong những nhóm sau đây, nhóm gồm các cây đều thuộc ngành Hạt kín là
A. cây dương xỉ, cây hoa hồng, cây ổi, cây rêu.
B. cây nhãn, cây bàng, cây cỏ bợ, cây vạn tuế.
C. cây bưởi, cây táo, cây hồng xiêm, cây lúa.
D. cây thông, cây rêu, cây lúa, cây rau muống.
     Câu 30. Điểm khác nhau cơ bản nhất giữa nhóm động vật không xương sống và nhóm động vật có xương sống là
A. khác nhau về cấu tạo bộ xương.
B. khác nhau về cấu tạo có hay không có xương sống.
C. khác nhau về số lượng xương trong cơ thể.
D. khác nhau về đặc điểm cấu tạo xương sống.
Câu 31: Nguồn năng lượng nào dưới đây là nguồn năng lượng không tái tạo?
A. Mặt Trời                              B. Nước
C. Gió                                        D. Dầu
Câu 32: Cách sử dụng đèn thắp sáng nào dưới đây không tiết kiệm điện năng?
A. Bật đèn cả khi trong phòng có đủ ánh sáng tự nhiên chiếu vào.
B. Tắt đèn khi ra khỏi phòng quá 15 phút.
C. Dùng bóng đèn compact thay cho bóng đèn dây tóc.
D. Chỉ bật bóng đèn đủ sáng gần nơi sử dụng.
Câu 33: Dụng cụ nào sau đây khi hoạt động biến đổi phần lớn điện năng mà nó nhận vào thành nhiệt năng?
A. Điện thoại.                              B. Máy hút bụi.
C. Máy sấy tóc.                           D. Máy vi tính.

Câu 34: Năng lượng của nước chứa trong hồ của đập thủy điện là
A. thế năng.                   B. nhiệt năng.
C. điện năng.                 D. động năng và thế năng.
Câu 35: Sự đa dạng của động vật được thể hiện rõ nhất ở
A. cấu tạo cơ thể và số lượng loài.
B. số lượng loài và môi trường sống.
C. môi trường sống và hình thức dinh dưỡng.
D. hình thức dinh dưỡng và hình thức vận chuyển.
Câu 36: Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt nhóm động vật có xương sống với nhóm động vật không xương sống là gì?
A. Có xương sống.                            B. Hình thái đa dạng.
C. Kích thước cơ thể lớn.                    D. Sống lâu.
Câu 37: Tập hợp các loài nào sau đây thuộc lớp Động vật có vú (Thú)?
A. Tôm, muỗi, lợn, cừu.        B. Bò, châu chấu, sư tử, voi.
C. Cá voi, vịt trời, rùa, thỏ.       D. Gấu, mèo, dê, cá heo.
Câu 38: Ví dụ nào dưới đây nói về vai trò của động vật với tự nhiên?
A. Động vật cung cấp nguyên liệu phục vụ cho đời sống.
B. Động vật có thể sử dụng để làm đồ mỹ nghệ, đồ trang sức.
C. Động vật giúp con người bảo vệ mùa màng.
D. Động vật giúp thụ phấn và phát tán hạt cây.
Câu 39: Trong số các tác hại sau, tác hại nào không phải do nấm gây ra?
A. Gây bệnh nấm da ở động vật.
B. Làm hư hỏng thực phẩm, đồ dùng.
C. Gây bệnh viêm gan B ở người.
D. Gây ngộ độc thực phẩm ở người.
Câu 40: Khẳng định nào dưới đây đúng khi nói về cấu tạo của nấm?
A. Phần sợi nấm là cơ quan sinh dưỡng.
B. Phần sợi nấm là cơ quan sinh sản.
C. Phần mũ nấm là cơ quan sinh dưỡng.
D. Phần mũ nấm vừa là cơ quan sinh sản vừa là cơ quan sinh dưỡng.
Câu 41 : Em hãy nêu vai trò của thực vật trong tự nhiên?
Câu 42 : Em hãy quan sát các lốp xe. Người ta làm thế nào để tăng lực ma sát giữa bánh xe và mặt đường? Vì sao lốp xe bị mòn thì nguy hiểm khi tham gia giao thông?
Câu4 3 : Hãy cho biết khi bóng đèn sợi đốt đang sáng, điện năng cung cấp cho bóng đèn đã chuyển hoá thành những dạng năng lượng nào? 


Câu 44
Trong buổi thực hành tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên, nhóm của Hồng đã sưu tầm được một số động vật sau: Chuồn chuồn, ong, ruồi nhà, nhện, tôm, cua, châu chấu, muỗi, rết, giun đất.
Bằng kiến thức đã học về khóa lưỡng phân, em hãy giúp Hồng phân chia chúng thành các nhóm cho phù hợp?




